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1. Phần trắc nghiệm: Tô kín MỘT phương án đúng cho mỗi câu
Câu 1: Trong Pascal, đâu là tên dành riêng (từ khoá)?

A. ‘begin’
B. real
       C. do
D. constant
Câu 2: Trong Pascal, đâu là khai báo tên CTrình?

A. var m: byte;

B. program m: real;
C. uses A;

D. program Z;

Câu 3: Trong Pascal, biểu thức nào là biểu thức quan hệ?

A. y = 0


B. 5 < x <= a.
C. not (x > 2) or (y = 6)

D. x + 15

Câu 4: Cấu trúc nào sau đây trong Pascal là cấu trúc rẽ nhánh?

A. If <ĐK> do <CL>;
      



B. If <ĐK> then <CL1> else <CL2>; 

C. If <CL> then <ĐK>;    



D. If <ĐK> else <CL1> then <CL2>;

Câu 5: Trong Pascal, cho cấu trúc lặp của câu lệnh sau:

          For  i : = <cuoi> downto <dau> do <CL>; 

Hãy chọn phát biểu sai.

A. i là biến đơn, thường có kiểu thực.

B. <CL> trên có cấu trúc lặp lùi

C. <dau>, <cuoi> có nguyên


D. <cuoi> thường có giá trị lớn hơn <dau>.
Câu 6: Cho đoạn CT viết bằng Pascal sau:


For i: = 2 to 11 do

      if  i mod 2 = 0 then write (i,' ');


readln;

Sau khi thực hiện đoạn CT, trên màn hình sẽ có kết quả nào sau đây?

A. 11 9 7 5 3 

    B. 3 5 7 9 11

C. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    D. 2 4 6 8 10

Cho CT viết bằng NNLT Pascal sau:{trả lời câu 7 và 8}
  
Var x, y: longint; k: boolean;


Begin


   x: = 50; y: = 68 ;

   k: = ((x + y) mod 2) = 1;


End.
Câu 7: Máy tính tốn mấy Byte bộ nhớ cho các biến trong CT trên?

A. 6

B. 7          C. 8  

D. 9
Câu 8: Sau khi thực hiện chương trình, biến k có giá trị bằng mấy:
   
 A. k = True
   
B. k = 69  


C. k = False

D. k = lẻ.

Câu 9: Giả sử n = 7.9, để đưa giá trị của biến n ra màn hình, ta dùng lệnh:

    A. readln(n);

        B. write( ‘n = ‘, n : 7: 3);

    C. writeln(‘n = ‘, 7.9);        D. writeln(‘n = ‘, n: 8);

Câu 10: Cho đoạn CT viết bằng Pascal sau:


Write(‘ Nhap so  N ‘); readln(N);


Write(‘ Nhap 2 so  M, K ‘); readln(M,K);

Khi thực hiện đoạn CT trên,cần nhập mấy giá trị?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 11: Cấu trúc nào sau đây trong Pascal là cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước.

A. While <ĐK> Then <CL>;

B. While <ĐK> Else <CL>;

C. While <ĐK> Do <CL>;

D. While <ĐK> For <CL>;

Câu 12: Trong NNLT Pascal, cho câu lệnh m := ‘Y’; thì biến m khai báo kiểu gì?

 A. real.
           B. char         C. byte        D. boolean.

Cho đoạn CT sau:        {trả lời câu 13, 14}
n := 12; T := 0;
while  n >= 2  do 

   begin 


    writeln('Kiem tra 1 tiet');
         if  n mod 2 = 1 then T := T + 1;

         n := n – 3;

   end;
Câu 13: Dòng chữ  Kiem tra 1 tiet  được in ra bao nhiêu lần?


   A. 1 lần
B. 2 lần
     C. 3 lần    D. 4 lần.
Câu 14: Sau khi thực hiện đoạn CT trên biến T có giá trị bằng mấy:

     A. T = 2
B. T = 3           C. T = 4  D. T = 5

2. Tự luận: (3 điểm)  Làm ở mặt sau tờ đề này.

Câu 1: (1 điểm) 
a) Viết câu lệnh trong Pascal thể hiện ý sau: 
Gán a =15, b =5

Nếu a ( b thì 
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 . Ngược lại: b = a + b.

b)  Thực hiện các câu lệnh trên, biến a, b có giá trị bao nhiêu?
Câu 2: (2 điểm) Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương M, N (M<N). Hãy tính và đưa ra màn hình TỔNG các số lẻ có trong đoạn [M, N]. 
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II. TỰ LUẬN

Câu 1:

	a)
a:=15; b:=5;


If a<>b then 

begin  

     a:=2*b; 

              b:=a*a-b 

          end 



else b:=a+b;
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	b)       a=10,       

          b=90
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Câu 2:

	VAR
 I, M, N:WORD; S:LONGINT;

BEGIN

WRITE(‘NHAP 2 SO M<N ’);

READLN(M,N);

S:=0;

FOR I:=M TO N DO

         IF I MOD 2 =1 THEN S:=S+I;

WRITE(‘TONG LE =  ’, S);

READLN

END.
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